
Thôn Xã Thôn Xã

I

II

1 Trần Giảng 1920 Phước Thắng 4920 102 29/05/1987
Thanh 

Quang

Phước 

Thắng
Trần Thị Tùng 1950 Con đẻ Thanh Quang Phước Thắng    1.815.000   18.000 

Tổng cộng    1.815.000   18.000 1.833.000

Năm

sinh

Kinh 

phí xét 

duyệt hồ 

sơHỌ VÀ TÊN

Số

TT

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2016/QĐ-TTg (Đợt 1/2023)

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-UBND ngày          /        /2023 của UBND huyện )

Nơi cư trú

hiện nay

Người được tặng Bằng khen

Nơi cư trú

hiện nay

Số tiền trợ 

cấp

1 lần 

(đồng)

Tổng kinh 

phí
HỌ VÀ TÊN

Thân nhân nhận trợ cấp ưu đãi 

(đối với trường hợp người được tặng BK từ trần)

Trợ cấp 1 lần Bằng khen kháng chiến (từ trần)

Trợ cấp 1 lần Bằng khen kháng chiến (sống)

01 đối tượng

PHỤ LỤC

Nguyên quán Số hồ sơ
Năm

sinh

Quan

hệ
Số QĐ, ngày QĐ

1
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